ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: KHTN 6
I. TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật? 
A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu
C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở
Câu 2: Loại cây nào dưới đây không phải một trong bốn loại cây lương thực chính của Việt Nam? 
A. Lúa nước                    		B. Ngô                  C. Khoai tây                   		D. Sắn
Câu 3. Lá của cây nào dưới đây được sử dụng làm thức ăn cho con người? 
A. Lá khoai tây		B. Lá chuối		C. Lá mồng tơi		D. Lá xà cừ
Câu 4. Hầu hết các bộ phận của cây nào dưới đây đều chứa độc tố và gây hại đến sức khoẻ con người? 
A. Lưỡi hổ		B. Trúc đào		C. Nong tằm		D. Chùm ngây
Câu 5. Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng bảo vệ cây xanh? 
A. Trồng rừng ngập mặn
B. Dựng giá đỡ cho các cây xanh mới trồng
C. Khắc tên lên các thân cây ở các khu du lịch
D. Không ngắt hoa, bẻ cành các loài cây trong công viên
Câu 6.  Để bảo vệ rừng con người cần làm gì? 
A. Tăng cường sử dụng và khai thác rừng. 	B. Tham gia trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc. 
C. Chặt phá nhiều cây xanh để môi trường sáng sủa hơn.	D. Đốt nương làm rẫy không kiểm soát. 
Câu 7. Chất độc được biết đến nhiều nhất trong khói thuốc lá là gì? 
A. Hêrôin		B. Côcain		C. Nicôtin  		D. Solanin
Câu 8. Trong các loại cây dưới đây, cây nào vừa là cây ăn quả, vừa là cây làm cảnh, lại vừa là cây làm thuốc? 
A. Cần sa		B. Sen 		C. Mít			D. Dừa
Câu 9. Cây nào dưới đây được dùng để sản xuất chất gây nghiện? 
A. Chè			B. Anh túc (Thuốc phiện) 		C. Ca cao		D. Cô ca
Câu 10. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò điều hoà khí hậu của thực vật? 
A. Giảm thiểu thiên tai nhờ khả năng cản bớt ánh sáng, gió và vận tốc dòng chảy.
 B. Làm dịu mát môi trường xung quanh thông qua việc thải ra hơi nước. 
C. Cân bằng hàm lượng khí oxygen và khí carbon dioxide trong bầu khí quyển
nhờ quá trình quang hợp.
 D. Làm tăng nhiệt độ, tăng tốc độ gió, giảm lượng mưa. 
Câu 11. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách 
A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng 
Câu 12. Trong các biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm và điều hoà khí hậu, biện pháp khả thi, tiết kiệm và mang lại hiệu quả lâu dài nhất là 
A. sản xuất công nghiệp. 		B. xây dựng hệ thống xử lý chất thải, 
C. trồng cây gây rừng.			D. di dời các khu chế xuất lên vùng núi. 
Câu 13. Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước? 
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. 
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 14. Nhờ quá trình nào mà thực vật có khả năng điều hoà lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí? 
A. Quang hợp của cây xanh. 				B. Hô hấp của cây xanh. 
C. Hô hấp của các động vật và con người. 		D. Đốt cháy các nguyên liệu (gỗ, than, dầu, ...).
Câu 15. Tại sao nói rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 
 (1) Cây xanh quang hợp sử dụng khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen vào không khí giúp con người hô hấp.
(2) Lá cây xanh có tác dụng cản bụi, diệt vi khuẩn và giảm ô nhiễm môi trường, 
(3) Cây xanh hô hấp lấy khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
Các phát biểu đúng là: 
A. (1), (2)		B. (1), (3) 		C. (1), (2), (3)		D. (2), (3)
Câu 16. Vì sao ở vùng đồi núi nơi có rừng sẽ ít xảy ra sạt lở, xói mòn đất? 
A. Vì đất ở khu vực đó là đất sét nên không bị xói mòn
B. Vì các tán cây, rễ cây giảm lực chảy của dòng nước, rễ cây giữ đất
C. Vì lượng mưa ở khu vực đó thấp hơn lượng mưa ở khu vực khác
D. Vì nước sẽ bị hấp thu hết trở thành nước ngầm khiến tốc độ dòng chảy giảm
Câu 17. Tại sao khi trời nắng nóng đứng dưới tán cây sẽ cảm thấy mát mẻ hơn? 
A. Vì thực vật quang hợp và thoát hơi nước		B. Vì mặt trời không chiếu tới
C. Vì ở nơi có thực vật thì sẽ có nhiều gió       D. Vì chúng ta cảm giác đứng ở dưới tán cây sẽ mát hơn
Câu 18. Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu? 
 A. Trao đổi khoáng,		 B. Quang hợp.	 C. Hô hấp,			D. Thoát hơi nước
Câu 19. Để diệt cá dữ trong đầm nuôi thuỷ sản, người ta sử dụng loại cây nào dưới đây: 
A. Đinh lăng		B. Duốc cá		C. Ngũ gia bì		D. Xương rồng
Câu 20. Fomaldehyde có nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, và xốp cách điện… và là một trongcác chất gây ô nhiễm không khí trong nhà. Khi hít phải sẽ đau đầu, cảm giác nóng trong cổ họng và khó thở. Có thể sử dụng thực vật để hấp thụ lượng fomaldehyde trong nhà. Hãy xác định tên loài thực vật có thể hấp thụ fomaldehyde. 
A. Cây lan ý	B. Cây xương rồng		C. Cây dương xỉ                          D. Cây hồng môn
Câu 21. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt động vật không xương sống với động vật có xương sống là 
A. Hình thái đa dạng.                 B. Không có xương sống.
C. Kích thước cơ thể lớn.          D. Sống đa dạng nhiều môi trường
Câu 22: Cho các ngành động vật sau: 
(1) Thân mềm                  (4) Ruột khoang
(2) Bò sát                         (5) Chân khớp
(3) Lưỡng cư                   (6) Các ngành giun
Động vật không xương sống bao gồm các ngành nào sau đây? 
A. (1), (2), (3), (4)               B. (2), (3), (5), (6)	C. (1), (4), (5), (6)                    D. (2), (3), (4), (6)
Câu 23: Loài nào dưới đây là loài giun kí sinh? 
A. Giun quế          B. Giun đất           C. Giun kim          D. Rươi
Câu 24: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của các ngành giun? 
A. Bộ xương ngoài bằng kitin, các chân phân đốt, khớp động với nhau
B. Cơ thể mềm, không phân đốt, có vỏ cứng bao bên ngoài
C. Cơ thể dài, đối xứng hai bên, phân biệt đầu, thân
D. Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột hình túi
Câu 25. Đặc điểm nào dưới đây là của ngành Ruột khoang? 
A. Đối xứng hai bên		B. Đối xứng lưng – bụng
C. Đối xứng tỏa tròn		D. Đối xứng trước – sau 
Câu 26. Động vật khác thực vật ở những điểm nào dưới đây? 
(1) Môi trường sống ở nước, trên mặt đất
(2) Tế bào không có thành cellulose
(3) Dinh dưỡng dị dưỡng
(4) Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ
(5) Đa số có khả năng di chuyển
A. (1), (2), (3)                 	B. (2), (3), (4)	C. (3), (4), (5)                 	D. (2), (3), (5)
Câu 27. Mực khác bạch tuộc ở đặc điểm nào dưới đây? 
A. Có thân mềm				B. Sống ở biển
C. Có mai cứng ở lưng			D. Có giá trị thực phẩm
Câu 28. Tôm và cua đều được xếp vào động vật ngành chân khớp vì 
A. sống ở dưới nước, có khả năng di chuyển nhanh
B. có bộ xương ngoài bằng chất kitin, các chân phân đốt, có khớp động
C. có số lượng cá thể nhiều và có giá trị thực phẩm
D. là các động vậ không xương sống, sống ở nước
Câu 29. Ngành thân mềm có cơ thể mềm và rất dễ bị tổn thương. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây giúp chúng có thể hạn chế được nhược điểm đó?  
A. Tốc độ di chuyển nhanh		B. Có lớp vỏ cứng bên ngoài cơ thể
C. Có nọc độc				D. Có bộ xương ngoài bằng kitin
Câu 30. Giun đất và giun đũa đều có đối xứng 2 bên, cơ thể dài, phân biệt đầu thân, nhưng giun đũa không được xếp vào ngành Giun đốt là vì: 
A. Sống tự do			B. Cơ thể không phân đốt
C. Sống ký sinh			D. Cơ thể dẹp và mềm
Câu 31. Tại sao khi trước khi ăn sứa phải ngâm rửa nhiều lần, sơ chế kỹ càng trước khi ăn? 
A. Loại bỏ chất độc ở phần dù					B. Giúp thịt sứa mềm hơn
C. Loại bỏ độc tố ở các súc tu (tua miệng)			D. Giúp thịt sứa săn chắc
Câu 32. Biện pháp phòng chống sán dây ký sinh là 
A. Đi ủng khi lao động				B. Nấu chín thức ăn
C. Ăn rau sống, phở tái				D. Trồng rau ở những vùng nước đọng
Câu 33. Trước khi cấy lúa, người ta thường bắt ốc bươu vàng là để 
A. mang về làm thực phẩm		B. giúp ốc tìm nơi sinh sản tốt hơn
C. hạn chế sự gây hại cây lúa của ốc bươu vàng	D. mang về làm thức ăn cho ngan vịt
Câu 34. Sau khi nấu xong đồ ăn, thức uống, phải chụp lồng bàn để 
A. tránh đồ ăn thức uống bay mất mùi thơm.
B. giúp thức ăn, đồ uống luôn ấm nóng, thơm ngon hơn.
C. giúp đồ ăn nguội nhanh không bị nóng
D. hạn chế sự tiếp xúc của ruồi, muỗi tránh lây tuyền bệnh nguy hiểm cho người.
Câu 35. Tại sao người ta nuôi ong ở những khu vườn trồng cây ăn quả?  
A. Ong hút mật hoa thụ phấn cho cây trồng
B. Nuôi nhiều ong để tăng số lượng ong trong tổ của chúng
C. Ong giúp quả trong vườn chín nhanh hơn
D. Ong xua đuổi các loài bướm hại cây trồng
Câu 36. Động vật có xương sống bao gồm: 
A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú		B. Cá, chân khớp, bò sát, chim, thú
C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang, thú	D. Thân mềm, lưỡng cư, bò sát, chim, thú
Câu 37. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Chim? 
A. Da trần, luôn ẩm ướt, dễ thấm nước, hô hấp bằng da và phổi
B. Có lông vũ bao phủ cơ thể, đi bằng hai chân, chi trước biến đổi thành cánh
C. Có lông mao bao phủ khắp cơ thể, có răng, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
D. Da khô, phủ vảy sừng, hô hấp bằng phổi, đẻ trứng
Câu 38. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Bò sát?
A. Da trần, luôn ẩm ướt, dễ thấm nước, hô hấp bằng da và phổi
B. Có lông vũ bao phủ cơ thể, đi bằng hai chân, chi trước biến đổi thành cánh
C. Có lông mao bao phủ khắp cơ thể, có răng, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
D. Da khô, phủ vảy sừng, hô hấp bằng phổi, đẻ trứng
Câu 39.  Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)? 
A. Tôm, muỗi, lợn, cừu                     B. Bò, châu chấu, sư tử, voi
C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                 D. Gấu, mèo, dê, cá voi.
Câu 40. Nhóm nào sau đây gồm toàn các đại diện của ngành ruột khoang? 
A. sứa, mực, bạch tuộc		B. san hô, hải quỳ, tôm hùm
C. thủy tức, hải quỳ, san hô		D. hàu, ghẹ, hải quỳ
Câu 41. Những đặc điểm nào dưới đây phân biệt bò sát với lưỡng cư? 
(1) Đẻ trứng
(2) Da khô, phủ vảy sừng
(3) Sống ở cạn
(4) Hô hấp bằng phổi
A. (1), (2), (3)       B. (1), (2), (4)        C. (1), (3), (4)        D. (2), (3), (4)
Câu 42. Đà điểu không biết bay nhưng vẫn được xếp vào lớp chim vì 
A. đẻ trứng, đi bằng chân					B. hô hấp bằng phổi
C. lông vũ bao phủ cơ thể, đi bằng hai chân		D. sống trên cạn
Câu 43. ếch là đại diện thuộc lớp Lưỡng cư, thuật ngữ “lưỡng cư” có nghĩa là 
A. vừa đẻ trứng vừa đẻ con				B. vừa ở nước vừa ở cạn                   
C. con non trải qua giai đoạn nòng nọc               D. đẻ trứng ở dưới nước
Câu 44. Tại sao cá voi biết bơi nhưng không xếp vào lớp cá?
A. Cá voi đẻ con nuôi con bằng sữa              B. Cá voi đẻ trứng, nuôi con bằng sữa
C. Cá voi không có vây hậu môn		D. Cá voi đẻ con, thở bằng mang
Câu 45. Da của loài cá nào dưới đây có thể dùng đóng giày, làm túi? 
A. Cá mập		B. Cá hồi		C. Cá chép		D. Cá quả
Câu 46. Quan sát vòng đời của sâu bướm sau, giải thích tại sao người nông dân lại tập trung tiêu diệt trứng của chúng trước khi nở thành sâu non? 
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A. Do giai đoạn sâu non, chúng ăn nhiều nhất phá hoại mùa màng
B. Do giai đoạn bướm trưởng thành đẻ được nhiều trứng
C. Do giai đoạn ấu trùng không phá hoại mùa màng
D. Do giai đoạn trứng phá hoại lá cây trồng nhiều nhất
Câu 47. Động vật thuộc lớp Thú là vật chủ trung gian truyền bệnh cho người là 
A. Ốc vặn, ốc mít, ốc bươu		B. Khỉ, cá heo, lợn
C. Chuột, dơi.				D. Hổ, báo, gấu
Câu 48. Chim bồ câu chăm sóc và bảo vệ con non 
A. Ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều		B. Ấp trứng, để con non tự đi kiếm mồi
C. Trứng tự, nở, nuôi con bằng sữa diều	D. Trứng tự nở, con non tự đi kiếm mồi
Câu 49. Trước khi tiêm vacxin phòng bệnh covid-19 cho người, các nhà khoa học sẽ thử nghiệm ở các động vật  
A. Chuột bạch, khỉ.			B. Cá chép, cá hồi
C. Ếch, cóc, ễnh ương		D. Khỉ, rắn, thằn lằn
Câu 50. Động vật bò sát nào dưới đây có ích cho nông nghiệp do chúng tiêu diệt một số loài có hại như sâu bọ, chuột…? 
A. Thằn lằn, rắn		B. Cá sấu, rùa		C. Ba ba, rùa		D. Trăn, cá sấu
II. TỰ LUẬN:
Câu 1. Nêu vai trò của động vật không xương sống đối với con người?
Câu 2. Em hãy trình bày vai trò của thực vật đối với đời sống con người?
Câu 3. Nêu cách phân biệt nấm độc và nấm thường?
Câu 4. Em hãy nhận xét về sự đa dạng thực vật ở địa phương. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm, hãy nêu các biện pháp của bản thân và gia đình trong việc bảo vệ thực vật?
Câu 5: Nêu đặc điểm của các ngành động vật: Ruột khoang, thân mềm, chân khớp?
Câu 6: Tại sao dơi biết bay lại được xếp vào lớp Thú?
Câu 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật không xương sống với động vật có xương sống?
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